
TUẦN LỚP Y1AB Y1CD RHM1 DƯỢC 1 Y2AB Y2CD và DƯỢC2

34 SÁNG

04/07-08/07 CHIỀU
6g50 - 7g40 THI THỰC TẬP THI THỰC TẬP THI THỰC TẬP THI THỰC TẬP TT.KN3/ TT.SL 1/ ĐDCB 5
7g50 - 8g40 GIẢI PHẪU ĐẠI CƯƠNG GIẢI PHẪU ĐẠI CƯƠNG GIẢI PHẪU ĐẠI CƯƠNG GIẢI PHẪU ĐẠI CƯƠNG TT.KN3/ TT.SL 1/ ĐDCB 5
8g50 - 9g40 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5

9g50 - 10g40 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5

THỨ 10g50 - 11g40 TT.SL 1/ĐDCB 5

HAI 13g00 - 13g50 TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1
14g00 - 14g50 TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1

04/07 15g00 - 15g50 TT.KN6/ TT.SL3/ TT.KS 2
16g00 - 16g50 TT.KN6/ TT.SL3/ TT.KS 2
17g00 - 17g50 TT.SL3

6g50 - 7g40 KÝ SINH KÝ SINH

7g50 - 8g40 KÝ SINH KÝ SINH

THỨ 8g50 - 9g40 SINH LÝ SINH LÝ

9g50 - 10g40 SINH LÝ SINH LÝ

BA 10g50 - 11g40 SINH LÝ SINH LÝ

05/07 13g00 - 13g50 CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH TT.KS 1 NN2

05/07 14g00 - 14g50 CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH TT.KS 1 NN2

15g00 - 15g50 TT.KS 2 NN2

16g00 - 16g50 SHTB SHTB SHTB SHTB TT.KS 2 NN2

17g00 - 17g50 SHTB SHTB SHTB SHTB

6g50 - 7g40 DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC TT.SL 5/ĐDCB 4

7g50 - 8g40 DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC TT.SL 5/ĐDCB 4

THỨ 8g50 - 9g40 DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC TT.SL 5/ĐDCB 4

9g50 - 10g40 DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC DÂN SỐ HỌC TT.SL 5/ĐDCB 4

TƯ 10g50 - 11g40 TT.SL 5/ĐDCB 4

13g00 - 13g50 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 ĐDCB 3 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3

06/07 14g00 - 14g50 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 ĐDCB 3 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3

15g00 - 15g50 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 ĐDCB 3 TT.KN2/ TT.SL5/ TT.KS 4

16g00 - 16g50 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 1 ĐDCB 3 TT.KN2/ TT.SL5/ TT.KS 4
17g00 - 17g50 ĐDCB 3 TT.SL5

6g50 - 7g40 SHTB SHTB SHTB SHTB TT.KN1/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KS 5
 7g50 - 8g40 SHTB SHTB SHTB SHTB TT.KN1/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KS 5

8g50 - 9g40 SHTB SHTB SHTB SHTB TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KS 6

THỨ 9g50 - 10g40 TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KS 6
10g50 - 11g40 ĐDCB 6

NĂM 13g00 - 13g50 PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT TT.KN2/ ĐDCB 1/ TT.KS 3 TT.SL4
14g00 - 14g50 PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT TT.KN2/ ĐDCB 1/ TT.KS 3 TT.SL4

07/07 15g00 - 15g50 PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT TT.KN6/ ĐDCB 1/ TT.KS 4 TT.SL4
16g00 - 16g50 TT.KN6/ ĐDCB 1/ TT.KS 4 TT.SL4
17g00 - 17g50 ĐDCB 1 TT.SL4

6g50 - 7g40 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.KN3
7g50 - 8g40 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.KN3
8g50 - 9g40 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.KN4

THỨ 9g50 - 10g40 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.KN4

10g50 - 11g40 TT.SL4/ĐDCB 2

SÁU 13g00 - 13g50 DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC TT.KS 6 TT.SL2
14g00 - 14g50 DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC TT.KS 6 TT.SL2

08/07 15g00 - 15g50 DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC TT.KS 5 TT.SL2
16g00 - 16g50 DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC TT.KS 5 TT.SL2
17g00 - 17g50 TT.SL2
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6g50 - 7g40 TT.SL2

THỨ 7g50 - 8g40 TT.SL2

8g50 - 9g40 TT.SL2

9g50 - 10g40 TT.SL2

BẢY 10g50 - 11g40 TT.SL2

13g00 - 13g50

09/07 14g00 - 14g50

15g00 - 15g50

16g00 - 16g50

17g00 - 17g50

6g50 - 7g40

CHỦ 7g50 - 8g40

8g50 - 9g40

9g50 - 10g40

NHẬT 10g50 - 11g40

13g00 - 13g50

10/07 14g00 - 14g50

15g00 - 15g50

16g00 - 16g50

17g00 - 17g50
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6g50 - 7g40

7g50 - 8g40

8g50 - 9g40

9g50 - 10g40

THỨ 10g50 - 11g40

HAI 13g00 - 13g50

14g00 - 14g50

04/07 15g00 - 15g50

16g00 - 16g50

17g00 - 17g50

6g50 - 7g40

7g50 - 8g40

THỨ 8g50 - 9g40

9g50 - 10g40

BA 10g50 - 11g40

05/07 13g00 - 13g50

05/07 14g00 - 14g50

15g00 - 15g50

16g00 - 16g50

17g00 - 17g50

6g50 - 7g40

7g50 - 8g40

THỨ 8g50 - 9g40

9g50 - 10g40

TƯ 10g50 - 11g40

13g00 - 13g50

06/07 14g00 - 14g50

15g00 - 15g50

16g00 - 16g50

17g00 - 17g50

6g50 - 7g40

 7g50 - 8g40

8g50 - 9g40

THỨ 9g50 - 10g40

10g50 - 11g40

NĂM 13g00 - 13g50

14g00 - 14g50

07/07 15g00 - 15g50

16g00 - 16g50

17g00 - 17g50

6g50 - 7g40

7g50 - 8g40

8g50 - 9g40

THỨ 9g50 - 10g40

10g50 - 11g40

SÁU 13g00 - 13g50

14g00 - 14g50

08/07 15g00 - 15g50

16g00 - 16g50

17g00 - 17g50

Y3AB Y3CD Y4ABCD Y5ABCD Y6ABCD

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TT.GPB 1/TT. PTTH 4 TTLS TTLS

TT.GPB 1/TT. PTTH 4 TTLS TTLS

TT.GPB 2/TT. PTTH 5

TT.GPB 2/TT. PTTH 5 YHTDTH

YHTDTH

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TT.GPB 1/TT. PTTH 4 TTLS THI LẠI TTLS

TT.GPB 1/TT. PTTH 4 TTLS LAO TTLS

TT.GPB 2/TT. PTTH 5

TT.GPB 2/TT. PTTH 5 DTH

DTH

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TT.GPB 3/TT. PTTH 1 TTLS TTLS

TT.GPB 3/TT. PTTH 1 TTLS TTLS

TT.GPB 4/TT. PTTH 2

TT.GPB 4/TT. PTTH 2 YHTDTH

YHTDTH

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TT.GPB 3/TT. PTTH 1 TTLS TTLS

TT.GPB 3/TT. PTTH 1 TTLS TTLS

TT.GPB 4/TT. PTTH 2
TT.GPB 4/TT. PTTH 2 CĐHA

CĐHA

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TT.GPB 5/ TT. PTTH 3 TTLS TTLS

TT.GPB 5/TT. PTTH 3 TTLS TTLS

TT.GPB 5/ TT. PTTH 3

TT.GPB 5/TT. PTTH 3 DTH

DTH
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